
 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 3 TUỔI C1        

     

                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN 

 TUẦN 2-  ĐIỀU KÌ DIỆU CỦA CƠ THỂ BÉ 
Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 13/10/2025 đến 17/10/2025 

 

Thứ 2 

( 13/10/2025) 

Thứ 3 

( 14/10/2025) 

Thứ 4 

( 15/10/2025) 

Thứ 5 

( 16/10/2025) 

Thứ 6 

(17/10/2025) 

Hoạt động học 

-   KPKH: Đôi bàn tay xinh(5e) 

   Hoạt động học 

 Thể dục:Trườn theo hướng 

thẳng 

Hoạt động học 

- Thơ “Đôi mắt 

   Hoạt động học 

- Hát “Chiếc khăn tay” 

  

Hoạt động học 

TCKNXH: Cơ thể bé quý giá và 

đáng yêu( QTE) 

Hoạt động ngoài trời 

 1. Quan sát vườn cây lớp 4 

tuổi B1 

2. Bé trườn giỏi 

3.Chơi tự chọn tại khu vực 

chơi vơi cát và nước: 

: Chơi với các nội dung trên 

sân trường 

- Chơi mò sỏi , mò cá 

- Chơi in hình trên cát 

- Chơi ở khu vườn thể chất 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát cây bưởi 

2.  Tìm bạn thân 

3. Chơi tự chọn tại khu vực chơi 

vơi cát và nước: 

- Chơi với các nội dung trên sân 

trường 

- Chơi theo dõi dòng chảy của 

nước 

- Chơi tự do tại khu vườn thể 

chất. 

Hoạt động ngoài trời 

2. Mèo đuổi chuột 

3. Chơi tự chọn tại khu vực chơi 

vơi cát và nước: 

- Chơi với các nội dung trên sân 

trường 

- Chơi in hình trên cát 

- Câu cá 

- Chơi tự do tại khu vườn thể 

chất 

 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát bồn hoa ngũ sắc 

 2. Kéo co 

3. Chơi tự chọn tại khu vực chơi 

vơi cát và nước: 

- Chơi với các nội dung trên sân 

trường 

- Chơi in hình trên cát 

- Câu cá 

- Chơi tự do tại khu vườn thể 

chất 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát cây soài 

2. Trời nắng trời mưa 

3. Chơi tự chọn tại khu vực chơi 

vơi cát và nước: 

- Chơi với các nội dung trên sân 

trường 

- Chơi in hình trên cát 

- Chơi đong đo nước 

- Câu cá 

- Chơi tự do tại khu vườn thể chất 

Hoạt động chiều 

- Trò chuyện nhận biết một số 

biểu hiện khi ốm(Con thích ai 

chăm sóc khi ốm?) 

- TC: Gọi điện thoại 

 - Nghe một số bài hát, bài 

thơ: Thỏ bông bị ốm 

https://drive.google.com/file/d

/1KqT1hbdJcTv9Q3pz1LMac

ckIzIa8-geJ/view?usp=sharing 

  

Hoạt động chiều 

- Kể chuyện sáng tạo, Trò 

chuyện, đàm thoại về tên tuổi 

giới tính của trẻ 

 

  

Hoạt động chiều 

- Vận động đơn giản theo nhịp 

điệu của các bài hát: Tay thơm 

tay ngoan 

Hoạt động chiều 

- Cho trẻ dọn lau dọn vệ sinh đồ 

chơi, đồ dùng, sắp xếp gọn gàng 

 

Hoạt động chiều 

 - Đọc thơ cho trẻ nghe: Cơ thể 

nói gì 

-Nêu gương bé ngoan 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                        NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 

Đỗ Thị Hằng 

https://drive.google.com/file/d/1KqT1hbdJcTv9Q3pz1LMacckIzIa8-geJ/view?usp=sharing.
https://drive.google.com/file/d/1KqT1hbdJcTv9Q3pz1LMacckIzIa8-geJ/view?usp=sharing.
https://drive.google.com/file/d/1KqT1hbdJcTv9Q3pz1LMacckIzIa8-geJ/view?usp=sharing.


 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 3 TUỔI C3        

  

                             

                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN 

 TUẦN 2-  ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA CƠ THỂ BÉ 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 13/10/2025 đến 17/10/2025 

Thứ 2 

( 13/10/2025) 

Thứ 3 

( 14/10/2025) 

Thứ 4 

( 15/10/2025) 

Thứ 5 

( 16/10/2025) 

Thứ 6 

( 17/10/2025) 

Hoạt động học 

KPKH:   Đôi bàn tay 

xinh(5e) 

Hoạt động học 

Thể dục: Trườn theo hướng 

thẳng 

Hoạt động học 
         Đồng dao: Đi nắng 

Hoạt động học 

Múa: Tay thơm tay ngoan 
Hoạt động học 

TCKNXH: những khuôn mặt 

cảm xúc( SEL) 

Hoạt động ngoài trời 

1.Quan sát: Hoa loa kèn 

2. Bò trong đường hẹp (3m x 

0,4m) 

3. Chơi tự do: Chơi tự do tại 

khu vực chơi với các trò chơi  

vận động 

+ Đu xà 

+ Leo thang dây 

+ Cầu trượt 

+ Xích đu 

+ Nhảy bao bố 

+ Đi cà kheo 

+ Chong chóng 

+Những chiếc túi đa năng 

+ Đấm bốc 

+ Ném vòng cổ chai 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát: Bầu trời, cảm 

nhận thời tiết 

2.Chơi VĐ:  Cùng chung sức 

3.Chơi tự do: Chơi tự do tại 

khu vực chơi với cát và nước 

- Thực hiện đong đo nước 

+ Xây tháp cát 

+ In hình trên cát 

+ Câu cá 

+ Chơi vẽ tranh cát 

+ Xếp tranh sỏi 

+ Thả thuyền giấy 

+ Chơi cầu trượt 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát:Vòi nước, dạy trẻ 

cách vặn vòi nước, khóa vòi 

nước 

2.Chơi VĐ:Tìm bạn thân( 

SEL: rèn sự hợp tác, giao lưu, 

chia sẻ, tinh thần tập thể) 

3. Chơi tự do tại Khu vực 

chơi chợ quê 

Bán hàng tại chợ quê, bán 

hàng  nước 

+ Chơi ném bóng vào rổ theo 

đúng số lượng 

+ Vẽ tranh trên giá 

+ Gà đẻ trứng Những ngón 

tay nhúc nhích, Trời nắng, 

trời mưa 

Hoạt động ngoài trời 

 1. Quan sát: Cây hoa mẫu đơn 

2. Chơi vận động: Tai ai tinh 

3. Chơi tự do tại Khu vực chơi 

các trò chơi âm nhạc, trò chơi 

dân gian 

+ Giàn trống 

+ Chuông gió 

+  Cua cắp 

+ Ô ăn quan 

+ thả bóng theo màu 

+ Ném bóng to nhỏ 

+ Xoáy nắp chai 

+ Chơi cầu trượt, đu quay 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát: cây hoa dừa nước 

2. Chơi vận động: tạo nhóm 

bạn 

3. Chơi tự do tại khu vực chơi 

với các trò chơi  vận động 

+ Đu xà 

+ Leo thang dây 

+ Cầu trượt 

+ Xích đu 

+ Nhảy bao bố 

+ Đi cà kheo 

+ Chong chóng 

+ Những chiếc túi đa năng 

+ Đấm bốc 

+ Ném vòng cổ chai 

 

        Hoạt động chiều:             

- Đàm thoại, trò chuyện qua 

tranh, tìm hiểu nhận các bộ 

phận cơ thể  và tác dụng của 

chúng. 

- Chơi: Bộ phận này để làm 

gì?. 

 Hoạt động chiều 

 - Đàm thoại, trò chuyện qua 

tranh, tìm hiểu nhận biết 5 

giác quan và chức năng của 

chúng. (quyền được chăm 

sóc, bảo vệ sức khỏe và phát 

triển toàn diện.) 

 - Trò chơi: Bịt mắt bắt dê 

 Hoạt động chiều:   

-Làm đồ chơi: nơ buộc tóc, 

làm đồng hồ đeo tay, trang trí 

mũ 

- Dạy trẻ  đeo khẩu trang 

          

 Hoạt động chiều 

- Chơi: Bé múa dẻo 

(Múa bài “Tay thơm tay 

ngoan”) 

 Hoạt động chiều 

- Trò chuyện với trẻ về cách lật 

mở sách, cách bảo quản giữ gìn 

sách 

- Cho trẻ thực hành xem sách 

- Nêu gương bé ngoan cuối 

tuần 

        

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

Phạm Thị Hước 



 

                                                                                                        
 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 4 TUỔI B2        

     

                   

                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

     KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:  

 TUẦN  2- NHÁNH “ ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA CƠ THỂ BÉ” 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 13/10/2025 đến 17/10/2025 

Thứ 2 

( 13/10/2025) 

Thứ 3 

( 14/10/2025) 

Thứ 4 

( 15/10/2025) 

Thứ 5 

( 16/10/2025) 

Thứ 6 

( 17/10/2025) 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: KPKH: 

Steam5E: Khám phá 

đôi bàn tay xinh.  

Hoạt động học 

Lĩnh vực: PTTC: 

TD: Chạy thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh của cô 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: PTNN: 

Thơ: Tâm sự của cái mũi 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: PTTM: 

TH: Xé dán trang phục của 

bé 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: PTKNXH: 

 QTE: Bé thay đổi để lớn 

lên  

- Hoạt động ngoài trời 

- - Quan sát hoa mẫu đơn 

- TCVĐ: Vận động viên 

điền kinh 

- Chơi tự do tại khu âm 

nhạc và vận động: 

+ Chơi với dàn trống. Chong 

chóng quay. Đi cà kheo. Lăn 

bóng, lăn lốp xe và chạy theo 

bóng, lốp xe. Sút bóng vào 

gôn. + Chơi tự do với đồ chơi 

ngoài trời: cầu trượt, xích đu, 

thú nhún. 

- Hoạt động ngoài trời 

- - Quan sát thời tiết 

- TCVĐ:  Đi khụy gối 

- Chơi tự do tại khu âm nhạc 

và vận động: 

+ Chơi với dàn trống. Chong 

chóng quay. Đi cà kheo. Lăn 

bóng, lăn lốp xe và chạy theo 

bóng, lốp xe. Sút bóng vào gôn. 

+ Chơi tự do với đồ chơi ngoài 

trời: cầu trượt, xích đu, thú 

nhún. 
 

-Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát hoa đồng hồ 

- TCVĐ:  Kéo co 

- Chơi tự do tại khu âm nhạc 

và vận động: 

+ Chơi với dàn trống. Chong 

chóng quay. Đi cà kheo. Lăn 

bóng, lăn lốp xe và chạy theo 

bóng, lốp xe. Chơi bôling. 

Kéo co. 

+Chơi tự do với đồ chơi ngoài 

trời: cầu trượt, xích đu, thú 

nhún. 

- Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát cây hoa loa kèn 

- TCVĐ: Tập làm xiếc 

- Chơi tự do tại khu âm nhạc và 

vận động: 

+ Chơi với dàn trống. Chong 

chóng quay. Đi cà kheo. Lăn 

bóng, lăn lốp xe và chạy theo 

bóng, lốp xe. Sút bóng vào gôn. 

+ Chơi tự do với đồ chơi ngoài 

trời: cầu trượt, xích đu, thú 

nhún. 

-Hoạt động ngoài trời  

- Quan sát cây hoa mẫu đơn. 

-TCVĐ: Đi khuynh gối 

- Chơi tự do tại khu âm nhạc và 

vận động: 

+ Chơi với dàn trống. Chong 

chóng quay. Đi cà kheo. Lăn 

bóng, lăn lốp xe và chạy theo 

bóng, lốp xe. Sút bóng vào gôn. 

+ Chơi tự do với đồ chơi ngoài 

trời: cầu trượt, xích đu, thú 

nhún. 
 

Hoạt động chiều 

- Tình huống: Bé bị đứt tay 

 

-  

Hoạt động chiều 

  - Thơ đọc cho trẻ nghe:  Cái 

lưỡi 

Hoạt động chiều 

-Bé giới thiệu về bản thân 

Hoạt động chiều 

- Thực hành 

 Một bạn xô đẩy, giành đồ. 

Hoạt động chiều 

- - Trò chơi: Nghệ sĩ nhí tài ba 

                                                                                                                                                                      NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

                                                                                                                                                                        

 

 

                                                                                                                                                                           Phạm Phương Thảo 



 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 4 TUỔI B2        

     

                        

                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN 

 TUẦN 2- NHÁNH “ ĐIỀU KÌ DIỆU CỦA CƠ THỂ BÉ” 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 13/10/2025 đến 17/10/2025 

Thứ 2 

( 13/10/2025) 

Thứ 3 

( 14/10/2025) 

Thứ 4 

( 15/10/2025) 

Thứ 5 

(16/10/2025) 

Thứ 6 

( 17/10/2025 

Hoạt động học 

PTNT 

-STEAM 5E Khám phá đôi 

bàn tay xinh 

Hoạt động học 

PTTC 

- Bò bằng bàn tay, bàn chân 

Hoạt động học 

PTTM 

Hát: Chúc mừng sinh nhật 

Hoạt động học 

PTTM 

Truyện: cậu bé mũi dài( Tích 

hợp SEL) 

Hoạt động học 

PTTCKN- XH 

TCKNXH: Khuôn mặt cảm xúc 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: cây khế 

- TCVĐ: Vận động viên điền 

kinh 

- Chơi tự do ở Khu âm nhạc 

và vận động: 

+ Chơi với dàn trống 

+ Chong chóng quay, Đi cà 

kheo. Lăn bóng, lăn lốp xe và 

chạy theo bóng, lốp xe, Chơi 

bô ling 

Hoạt động ngoài trời 

-  Quan sát: Bồn hoa giữa sân 

- TCVĐ: Kéo co 

- Chơi tự chọn tại khu vui 

chơi với sỏi và tạo hình: 

+ Xếp sỏi thành hình bạn 

trai, bạn gái 

+ Xếp sỏi thành chữ cái chữ 

số 

+  Đi trên sỏi 

+ Vẽ tranh trên khung 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: bầu trời 

- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng 

- Chơi tự do: 

+ Chơi với các đồ chơi thể chất 

ngoài trời: chong chóng, ném 

bóng vào rổ, ném vòng cổ trai... 

+ Chơi tự do với phấn trên sân 

trường 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Bồn hoa 

mẫu đơn 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

- Bé xem sách ở thư viện sách 

Hoạt động ngoài trời 

- Lao động tập thể. 

- Nội dung : Nhặt lá cây xung 

quanh sân trường. 

- Địa điểm : Các bồn cây xung 

quanh trường học. 

- Các hoạt động : 

+ Nhặt lá cây 

+ Nhặt lá cây rồi chơi tự do với 

lá cây : Xếp lá cây, xâu lá cây. 

- Cuối buổi cho trẻ thu gom lá cây 

bỏ vào thùng rác đúng nơi quy 

định 

Hoạt động chiều 

Trò chơi: Cài, cởi cúc trang 

trí đồ dùng, đồ chơi của bé. 

- Thơ đọc cho trẻ nghe:  Đôi 

mắt của em;  

 

 Hoạt động chiều 

  - Trò chơi: Bé tập đánh răng 

- Truyện đọc: Cậu bé mũi dài 

 Hoạt động chiều 

- - Trải nghiệm: Sờ, nắn, nghe, 

ngửi, nếm để nhận biết đặc 

điểm nổi bật của đối tượng 

 - TC: Soi gương và bắt chước 

các khuôn mặt trong gương 

 

 Hoạt động chiều 

Trò chơi: Những khuôn mặt 

cảm xúc 

 - Trò chuyện và đàm thoại: 

Phân biệt các biểu hiện cảm 

xúc khác nhau qua các cử chỉ 

điệu bộ và thể hiện sự quan 

tâm đến người khác  

 Hoạt động chiều 

-Trò chuyện, trao đổi với cô 

giáo, các bạn trong các hoạt 

đồng hàng ngày 

- Liên hoan văn nghệ 

- Thưởng bé ngoan 

 

                                                                                                                                             NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 

Đặng Thị Duyên 



 

                                                                                                                                                                                                                     

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 4 TUỔI B3        

  

 
                                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN 

 TUẦN 2 – ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA CƠ THỂ BÉ 
Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 13/10/2025 đến 17/10/2025 

Thứ 2 

( 06/10/2025) 

Thứ 3 

( 07/10/2025) 

Thứ 4 

( 08/10/2025) 

Thứ 5 

( 09/10/2025) 

Thứ 6 

( 10/10/2025) 

Hoạt động học 

- Phát triển thể chất 

- Đi trên ghế thể dục 

Hoạt động học 

- Phát triển nhận thức 

- STEAM: Khám phá đôi bàn 

tay 

Hoạt động học 

- Phát triển thẩm mĩ 

-Tên HĐ: Dạy hát “Cái 

mũi” 

Hoạt động học 

- Phát triển ngôn ngữ 

- Truyện “Cậu bé mũi dài” 

Hoạt động học 

- Phát triển TC-KNXH 

- Tích hợp QTE: Bé bảo vệ 

bản thân 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát: hoa loa kèn 

2. Chơi vận động: Bịt mắt bắt 

dê 

3. Chơi tự do tại khu vực chơi 

với các trò chơi  vận động 

+ Đu xà 

+ Leo thang dây 

+ Cầu trượt 

+ Xích đu 

+ Nhảy bao bố 

+ Đi cà kheo 

+ Chong chóng 

+ Những chiếc túi đa năng 

+ Đấm bốc 

+ Ném vòng cổ chai 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát bầu trời, cảm nhận 

thời tiết 

2. Chơi vận động: Đóng băng 

3. Chơi tự do tại khu vực chơi 

với cát và nước  

+ Thực nghiệm đong đo nước. 

+ Xây tháp cát 

+ In hình trên cát 

+ Tìm hiểu dòng chảy của 

nước. 

+ Câu cá. 

+ Chơi vẽ tranh cát 

+ Xếp tranh sỏi 

+ Thả thuyền giấy 

+ Chơi cầu trượt 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát: Cây hoa sứ 

2. Chơi vận động: Bịt mắt 

bắt dê 

3. Chơi tự do tại Khu vực 

chơi chợ quê 

Bán hàng tại chợ quê, bán 

hàng  nước. 

+ Chơi ném bóng vào rổ 

theo đúng số lượng 

+ Vẽ tranh trên giá 

+  Chơi vòng quay đa năng 

+ Gà đẻ trứng 

+ Chơi cầu trượt 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát: Cây hoa mẫu đơn 

2. Chơi vận động: Tai ai tinh 

3. Chơi tự do tại Khu vực chơi 

các trò chơi âm nhạc, trò chơi 

dân gian 

+ Giàn trống 

+ Chuông gió 

+  Cua cắp 

+ Ô ăn quan 

+ thả bóng theo màu 

+ Ném bóng to nhỏ 

+ Xoáy nắp chai 

+ Chơi cầu trượt, đu quay. 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát: cây hoa dừa 

nước 

2. Chơi vận động: Bịt mắt bắt 

dê 

3. Chơi tự do tại khu vực chơi 

với các trò chơi  vận động 

+ Đu xà 

+ Leo thang dây 

+ Cầu trượt 

+ Xích đu 

+ Nhảy bao bố 

+ Đi cà kheo 

+ Chong chóng 

+ Những chiếc túi đa năng 

+ Đấm bốc 

+ Ném vòng cổ chai 

Hoạt động chiều 

- Trò chuyện và đàm thoại: 

Phân biệt các biểu hiện cảm 

xúc khác nhau qua các cử chỉ 

điệu bộ và thể hiện sự quan 

tâm đến người khác bằng lời 

Hoạt động chiều 

-  - Xem video, trò chuyện 

một số thói quen tốt trong ăn 

uống 

Hoạt động chiều 

- Bé thi hát như ca sĩ bài 

“Cái mũi” 

Hoạt động chiều 

- Xem video và trò chuyện về 

một số kỹ năng tự bảo vệ bản 

thân. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=_PNN9bMmjCM 

Hoạt động chiều 

- Nghe cô kể truyện: Cậu bé 

mũi dài 

- Nêu gương bé ngoan cuối 

tuần 

https://www.youtube.com/watch?v=_PNN9bMmjCM
https://www.youtube.com/watch?v=_PNN9bMmjCM


 

nói và hành động trong các tình 

huống phù hợp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 

Lưu Thị Ngọc 



 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 5 TUỔI A1        

  

                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                             Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN 

 TUẦN 2  - ĐIỀU KÌ DIỆU CỦA CƠ THỂ BÉ 

 Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 13/10/2025 đến ngày 17/10/2025 

Thứ 2 

Ngày13/10/2025 

Thứ 3 

Ngày 14/10/2025 

Thứ 4 

Ngày 15/10/2025 

Thứ 5 

Ngày 16/10/2025 

Thứ 6 

 Ngày 17/10/2025 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển nhận 

thức 

KPKH: Bé khám phá đôi bàn 

tay (5E) 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển thể chất 

TD: Chuyền bắt bóng qua đầu, 

qua chân 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ 

Truyên: Tay phải, tay trái 

  

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ 

Vẽ: Bạn trai, bạn gái 

  

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển 

TCKNXH:Những khuôn mặt 

cảm xúc (SEL) 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Cây hoa mẫu đơn 

-Chơi vận động: Làm siêu 

nhân đứng bằng 1 chân 

Chơi tự do tại khu trò chơi âm 

nhạc và vận động với các trò 

chơi: Chơi với dàn 

trống;Chong chóng quay. Đi 

cà kheo; Lăn bóng, lăn lốp xe 

và chạy theo bóng, lốp xe,đi 

nối bàn chân tiến lùi theo 

hình bàn chân trên các thành 

bồn hoa 

- Chơi tự do với đồ chơi 

ngoài trời: cầu trượt, xích đu, 

thú nhún 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Cây chuối 

- Chơi vận động: Kéo co 

 - Chơi tự do tại khu vui chơi âm 

nhạc và vận động với các trò 

chơi: Chơi bô ling; Kéo co; 

Ném bóng trúng đích thẳng 

đứng, nằm ngang; Sút bóng vào 

gôn. Chơi tự do với đồ chơi 

ngoài trời: Đu quay,cầu trượt 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Thời tiết 

- Chơi vận động: Nghệ sỹ xiếc tài 

ba 

- Chơi tự do tại khu trò chơi âm 

nhạc và vận động với các trò 

chơi: Chơi với dàn trống;Chong 

chóng quay. Đi cà kheo; Lăn 

bóng, lăn lốp xe và chạy theo 

bóng, lốp xe 

Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời: 

cầu trượt, xích đu, thú nhún. 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Cây vú sữa 

- Chơi vận động:  Bé chuyền bóng giỏi 

Chơi tự do tại khu vui chơi âm nhạc và 

vận động với các trò chơi: Chơi bô 

ling; Kéo co; Ném bóng trúng đích 

thẳng đứng, nằm ngang; Sút bóng vào 

gôn. Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời: 

Đu quay,cầu trượt 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Thiên nhiên 

- Chơi vận động: Đi trên dây 

- Chơi tự do tại khu trò chơi âm 

nhạc và vận động với các trò 

chơi: Chơi với dàn trống;Chong 

chóng quay. Đi cà kheo; Lăn 

bóng, lăn lốp xe và chạy theo 

bóng, lốp xe 

Chơi tự do với đồ chơi ngoài 

trời: cầu trượt, xích đu, thú nhún. 

  

Hoạt động chiều 

- Trò chuyện về tên, tuổi, giới 

tính của bản thân trẻ 

 - Trò chơi: Bé giới thiệu về 

bản thân 

  

Hoạt động chiều 

- Quan sát tranh ảnh và trò 

chuyện về các thói quen ăn 

uống tốt/ không tốt 

 - Hướng dẫn kĩ năng khi bị đứt 

tay 

https://drive.google.com/file/d/

1TzIlip9K4V57VunMa9M6rql

Hoạt động chiều 

- Quan sát  video trò chuyện về 

cách phân biệt thức ăn có lợi/ có 

hại cho sức khỏe con người. 

 - Hát " Thật đáng chê, mời bạn 

ăn.."… 

https://drive.google.com/file/d/1

il6J6XysTrSPJlJv69uniIj29dtuI

Qpl/view?usp=sharing 

Hoạt động chiều 

- Truyện : Tay phải, tay trái 

- Chơi: Khám phá đôi bàn tay 

- Xem video nhận biết vùng riêng tư 

và cách giữ an toàn 

https://youtu.be/yyiICS9fkbM?si=2e

wD43TSOj0Dlau4 

  

Hoạt động chiều 

- Nghe hát các bản nhạc "Năm 

ngon tay ngoan, đôi mắt xinh,.... 

 - Đọc thơ: " Bé chẳng sợ 

tiêm"...đồng dao: "vè cảm xúc" 

- Chơi: Kết bạn, chiếc ghế yêu 

thương 

https://drive.google.com/file/d/1TzIlip9K4V57VunMa9M6rqlMOkfb768O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TzIlip9K4V57VunMa9M6rqlMOkfb768O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1il6J6XysTrSPJlJv69uniIj29dtuIQpl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1il6J6XysTrSPJlJv69uniIj29dtuIQpl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1il6J6XysTrSPJlJv69uniIj29dtuIQpl/view?usp=sharing
https://youtu.be/yyiICS9fkbM?si=2ewD43TSOj0Dlau4
https://youtu.be/yyiICS9fkbM?si=2ewD43TSOj0Dlau4


 

MOkfb768O/view?usp=sharin

g 

  

  - Liên hoan văn nghệ cuối tuần, 

nêu gương bé ngoan 

                                                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

  

                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 

Đoàn Thị Hiền 

https://drive.google.com/file/d/1TzIlip9K4V57VunMa9M6rqlMOkfb768O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TzIlip9K4V57VunMa9M6rqlMOkfb768O/view?usp=sharing


 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 5 TUỔI A2        

      

                                    

                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                      Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN 

  TUẦN 2 - CƠ THỂ TÔI 

 Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 13/10/2025 đến ngày 17/10/2025 
Thứ 2 

( 13/10/2025) 
Thứ 3 

(14/10/2025) 
Thứ 4 

( 15/10/2025) 
Thứ 5 

( 16/10/2025) 
Thứ 6 

(17/10/2025) 

Hoạt động học 

KPKH:Khám phá một số 

giác quan của đôi bàn tay 

Hoạt động học 

TD: Chạy 18m liên tục theo 

hướng thẳng trong 5-7 giây. 

Hoạt động học 

SEL: Truyện Câu chuyện của 

tay phải tay trái 

Hoạt động học 

- Hát: Đường và chân 

 

Hoạt động học 

SEL: Những khuôn mặt cảm 

xúc 

Hoạt động ngoài trời 

-  Quan sát:  Giá để dép 

- TCVĐ: Đi trên dây 

- Chơi với khu vực chợ quê: 

+ Bán một số bánh kẹo đặc 

sản của làng quê: Bánh đa, 

măng, miến, kẹo lạc, bỏng 

ngô… 

+ Bán hàng nước. 

+ Làng chài lưới: Làm cá, 

tôm, mực từ bìa, màu 

nước…phơi tôm cua, cá, 

nướng  tôm, cua, cá.. 

Hoạt động ngoài trời 

 - Quan sát: Cây hoa dừa 

cạn 

- TCVĐ: Chơi tập làm siêu 

nhân đứng bằng 1 chân 

- Chơi tự do ở Khu âm nhạc 

và vận động: 

+ Chơi với dàn trống, Nốt 

nhạc Đồ rêmi 

+ Chong chóng quay, Đi cà 

kheo. Lăn bóng, lăn lốp xe và 

chạy theo bóng, lốp xe, Chơi 

bô ling. Kéo co 

   -  Hoạt động ngoài trời  

    -Quan sát: vườn rau muống. 

- TCVĐ: Nhanh tay nhanh trí 

- Chơi với khu vực chợ quê: 

+ Bán một số bánh kẹo đặc sản 

của làng quê: Bánh đa, măng, 

miến, kẹo lạc, bỏng ngô… 

+ Bán hàng nước. 

+ Làng chài lưới: Làm cá, tôm, 

mực từ bìa, màu nước…phơi tôm 

cua, cá, nướng  tôm, cua, cá.. 

  

    Hoạt động ngoài trời 

 - Quan sát: cây dừa cảnh 

- TCVĐ: Nghệ sĩ xiếc tài ba             

- Chơi tự do ở khu vực âm 

nhạc 

+ Chơi với dàn trống 

+Chơi gõ theo nhịp điệu của 

cô 

+Chơi vỗ tay theo nhịp điệu 

     Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Thời tiết 

- TCVĐ: Ai chạy nhanh hơn 

- Chơi tự do:Khu vực nhà chòi, 

chợ quê: 

+Chơi bán 1 số hoa quả 

+ Chơi  rán cá, làm, nướng cá, 

mực 

  

Hoạt động chiều 

- Quan sát xem tranh ảnh, trò 

chuyện vào các bệnh tật liên 

quan đén ăn uống 

Đọc thơ; Thỏ bông bị ốm 

Hoạt động chiều 

- Quan sát, xem tranh ảnh 

tìm hiểu, trò chuyện về cơ 

thể người, vùng riêng 

tư.I255 

Hoạt động chiều 

- Chơi: Phòng khám nhi khoa. 

 - Lập bảng sơ đồ về cách 

phòng tránh bệnh 

- Thực hành đo huyết áp, đo 

nhiệt độ 

Hoạt động chiều 

- Tình huống: Không nhận quà 

của người lạ 

TC: Cảm xúc của bé 

Thực hành đeo khẩu trang 

đúng cách 

Hoạt động chiều 

- Trò chuyện về tên, tuổi, giới 

tính của bản thân 

trẻ 

-   Liên hoan văn nghệ. Nêu 

gương bé ngoan 

                                                                                                                                                        

 
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 

Phạm Thị Thoa 



 

 

 
TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 5 TUỔI A3        

    

                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN 

  TUẦN 2 - Điều kỳ diệu của cơ thể  

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 13/10/2025 đến 17/10/2025 

Thứ 2 

( 13/10/2025) 
Thứ 3 

(14/10/2025) 
Thứ 4 

(15/10/2025) 
Thứ 5 

( 16/10/2025) 
Thứ 6 

( 17/10/2025) 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển nhận 

thức 

- KPKH: (Tiết dạy STEAM 

5 E) Khám phá đôi bàn tay 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển thể 

chất 

- TD: Chuyền bắt bóng qua 

đầu qua chân 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển 

TCKNXH 

-  (Tiết học SEL): Những cảm 

xúc của bé 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ 

- Chuyện: Câu chuyện của tay 

trái và tay phải 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển thẩm mĩ 

- TH: Vẽ chân dung bạn trai 

bạn gái. 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát cây nhãn. 

 - TCVĐ: Chơi tập làm siêu 

nhân đứng bằng 1 chân 

 - Chơi tự do:  Tại khu vực 

chơi với các 

 trò chơi âm nhạc: 

+Giàn trống, chuông gió. 

+ Đu xà 

+ Leo thang dây 

+ Cầu trượt 

+ Xích đu 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan  sát cây cau bụng 

 -TCVĐ: Nghệ sĩ xiếc tài ba 

- Chơi tự do:  Tại khu vực 

chơi với các 

 trò chơi âm nhạc: 

+Giàn trống, chuông gió. 

+ Đu xà 

+ Leo thang dây 

+ Cầu trượt 

+ Xích đu 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát cây  mẫu đơn 

 - TCVĐ: Đi nối bàn chân tiến 

lùi theo hình bàn chân trên các 

thành của bồn hoa 

- Chơi tự do:  Tại khu vực 

chơi với các 

 trò chơi âm nhạc: 

+Giàn trống, chuông gió. 

+ Đu xà 

 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát cây hành hoa 

 -TCVĐ: Chuyền bóng 

- Chơi tự do:  Tại khu vực 

chơi với các 

 trò chơi âm nhạc: 

+Giàn trống, chuông gió. 

+ Đu xà 

+ Leo thang dây 

+ Cầu trượt 

+ Xích đu 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Cây rau cải 

 -TCVĐ: bịp mắt bắt dê 

- Chơi tự do:  Tại khu vực 

chơi với các 

 trò chơi âm nhạc: 

+Giàn trống, chuông gió. 

+ Đu xà 

+ Leo thang dây 

+ Cầu trượt 

+ Xích đu 

Hoạt động chiều 

-  Kỹ năng xử lý khi bị bỏng 

Hoạt động chiều 

-  Nghe Truyện đôi tai xấu 

xí 

  

  

Hoạt động chiều 

Chơi: "Chiếc gương cảm 

xúc", "Hộp bí mật cảm xúc” 

“Âm nhạc và cảm xúc” 

  

Hoạt động chiều 

Xem video hướng dẫn cách 

bảo quản thức ăn có lợi, có 

hại cho sức khoẻ 

Hoạt động chiều 

Hát: Thật đáng chê 

                                                                                                                                                       NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

                                                                                                                                                        Nguyễn Thị Thanh Tâm 

 


